Ngày soạn:....................
Ngày dạy: ....................
Tiết 106, 107:    KIỂM TRA GIỮA KÌ II
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:  
- Kiểm tra lại kiến thức đã học
- Hoàn thiện giải một số bài tập phát triển năng lực khoa học tự nhiên cho nội dung đã học
2. Năng lực
a) Năng lực chung: 
- Tự chủ và tự học: Thực hiện các nhiệm vụ của bản thân trong kiểm tra
- Giao tiếp và hợp tác: Chủ động, gương mẫu, tự giác làm bài
- Giải quyết vấn để và sáng tạo: Giải quyết vấn đề thông qua việc giải bài tập.
b) Năng lực khoa học tự nhiên
- Hệ thống hoá được kiến thức về lực
3. Phẩm chất:
- Có ý thức tìm hiếu về chủ đề học tập, say mê và có niềm tin vào khoa học
- Quan tâm đến bài tổng kết của cả nhóm, có ý chí vượt qua khó khăn khi thực hiện các nhiệm vụ học tập vận dụng, mở rộng.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1. Thiết bị dạy học: Đề kiểm tra
2. Học liệu: vở ghi, sgk, đồ dùng học tập và chuẩn bị từ trước
MA TRẬN
	Nội dung kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng  cao
	

	1. Đa dạng thế giới sống
	Câu 3,4,9,
13,15,18,20, 21,29,30
	Câu 1,2,7,8,
10,14,17,24,
27,28,32
	Câu 5,11,
16,19,22,2324,31,34
	Câu 6,12,
26,33
	

	Số câu
	10 câu
	11 câu
	9 câu
	4 câu
	34 câu

	Số điểm
	2,5đ
	2,75đ
	2,25đ
	1đ
	8,5đ

	2. Lực
	Câu 35
	Câu 36,38
	Câu 39
	Câu 37,40
	

	Số câu
	1 câu
	2 câu
	1 câu
	2 câu
	6 câu

	Số điểm
	0,25đ
	0,5đ
	0,25đ
	0,5đ
	1,5đ

	Tổng số câu
	11 câu
	13 câu
	10 câu
	6 câu
	40 câu

	Tổng số điểm
	2,75đ
	3,25đ
	2,5đ
	1,5đ
	10đ


ĐẶC TẢ MA TRẬN ĐỀ
	S
T
T
	Nội dung kiến thức
 
	
Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng
cần kiểm tra, đánh giá
	Câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Đa dạng thế giới sống
(25t)
	1. Nguyên sinh vật


2. Nấm


3. Thực vật


4. TH – Phân loại thực vật



5. Động vật



6. TH – Quan sát và phân loại ĐV



7. Đa dạng sinh học


8. Tìm hiểu SV ngoài thiên nhiên

	* Nhận biết: - Thành phần cấu tạo của Tảo lục, nguyên sinh vật
- Các loại nấm, các nhóm TV, ĐV
- Đặc điểm các cây hạt trần, nhóm động vật không xương
- Đa dạng sinh học
* Thông hiểu: - Phân loại được các nguyên sinh vật, các loại nấm ăn và không ăn được
- Đặc điểm cấu tạo, cơ quan sinh sản của dương xỉ, rêu
- Đặc điểm cấu tạo của ĐV có xương và đa dạng sinh học
- Dụng cụ và cách sử dụng các dụng cụ khi tham quan thiên nhiên
* Vận dụng thấp:
- Phân biệt các loại nấm, cây hạt trần trong TN và cơ qua sinh sản của nấm
- TV có lá biến dạng, các nhóm ĐV có xương và không xương
- ĐV không nằm trong sách đỏ VN và biện pháp bảo vệ đa dạng sinh học
* Vận dụng cao: - Nguyên nhân gây bệnh kiết lị
- Nguyên liệu sản xuất kháng sinh penixiln
- Phân loại cá cóc tam đảo
- Mục tiêu của công ước bảo vệ môi trường CBD
	C 3,4
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20,2129
C30







	








C1,2
7,8


C10, 14,17

C24, 27,28

C32

	





















C5,
11,16
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C6 

C12 
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	2
	Lực
 (4t)
	1. Lực và biểu diễn lực
2. Tác dụng của lực
3. Lực hấp dẫn và trọng lực
	* Nhận biết: Hoạt động cần dùng đến lực
* Thông hiểu: - Đặc điểm của lực tác động vào vật
- Tác dụng lực gây ra cho vật
* Vận dụng thấp: Đặc điểm của quả bóng tenis khi tác động vào vợt
* Vận dụng cao: - Tính độ lớn của lực trong hình vẽ
- Biến đổi của chuyển động
	C35
	


C36 
  C38
	






C39
	








C37, 

C40


ĐỀ BÀI
Câu 1. Trong các sinh vật dưới đây, sinh vật nào không phải là nguyên sinh vật?

(1)
(4)
(3)
(2)

A. Hình (1).                  B. Hình (2).              C. Hình (3). 	D. Hình (4).
Câu 2. Sinh vật nào sau đây không thuộc nhóm nguyên sinh vật?
   A. Trùng roi. 				          B. Trùng kiết lị.
   C. Trực khuẩn thể.				D. Tảo lục đơn bào.
Câu 3. Thành phần nào trong tế bào tảo lục ở hình bên giúp chúng có khả năng quang hợp?[image: ]
A. (1).	B. (2).	C. (3).	D. (4).
Câu 4. Nguyên sinh vật là nhóm sinh vật
A. Có cấu tạo tế bào nhân thực, đa số có kích thước hiển vi.
B. Có cấu tạo tế bào nhân sơ, đa số có kích thước hiển vi.
C. Chưa có cấu tạo tế bào, đa số có kích thước hiển vi.
D. Có cấu tạo tế bào nhân thực, kích thước lớn.
Câu 5. Nấm nhầy thuộc giới
A. Nấm.                B. Động vật.              C. Nguyên sinh.	D. Thực vật.
Câu 6. Bệnh kiết lỵ do tác nhân nào gây nên?
A. Trùng roi.                                           B. Trùng Plasmodium falciparum.
C. Trùng giày.                                         D. Trùng Entamoeba histolytica.          
Câu 7. Phân biệt nấm ăn được và nấm độc dựa vào đặc điểm Nấm độc có:
   A. Vòng cuống nấm, bao gốc nấm                       C. Mũ nấm, thân nấm
   B. Bao gốc nấm, thân nấm                                        D. Cả 3 đáp án trên
Câu 8. Loại nấm nào sau đây được dùng trong sản xuất rượu bia, bánh mỳ.
A. Nấm rơm                                              B. Nấm hương            
C. Nấm men                                             D. Nấm linh chi
Câu 9. Trong các nấm có tên sau nấm nào là nấm không ăn được?
   A. Nấm đôc đỏ.                                          B. Nấm linh chi        
   C. Nấm hương                                             D. Mộc nhĩ đen.
Câu 10. Trong các nấm có tên sau đây, nấm nào dùng làm thuốc?
    A. Nấm hương                                            B. Nấm sò         
    C. Đông trùng hạ thảo                              D. Mộc nhĩ  
Câu 11. Bào tử đảm là cơ quan sinh sản của loại nấm nào sau đây?
A. Nấm men.	                                B. Nấm bụng dê.	
C. Nấm mốc.                                               D. Nấm hương.
Câu 12. Thuốc kháng sinh penicillin được sản xuất từ
A. Nấm men.                                               B. Nấm mốc.          
C. Nấm mộc nhĩ.                                         D. Nấm độc đỏ.
Câu 13. Trong các thực vật sau, loại nào cơ thể có cả hoa, quả và hạt? 
A. Cây bưởi 	                                B. Cây vạn tuế 	
C. Rêu tản                                                   D. Cây thông
Câu 14. Ở dương xỉ, các túi bào tử nằm ở đâu?
A. Mặt dưới của lá.	                                B. Mặt trên của lá.	 
C. Thân cây.	                                D. Rễ cây.
Câu 15.  Thực vật được chia làm mấy nhóm?   
A. 1	B. 4	C. 3	D. 2
Câu 16. Trong các thực vật sau, loại nào là cây hạt trần?
      A. Lúa                     B. Ngô                     C. Vạn tuế                      D. Cam
Câu 17: Rêu có đặc điểm là:
     A. Có rễ, thân, lá và hệ mạch dẫn.
     B. Chưa có rễ chính thức, chưa có mạch dẫn.
     C. Cấu tạo phức tạp, có mạch dẫn, chưa có hoa và quả.
     D. Cấu tạo đa dạng, có mạch dẫn, có hoa, hạt được bảo vệ trong quả.
Câu 18: Hạt trần có đặc điểm là:
     A. Chưa có rễ chính thức, chưa có mạch dẫn.
     B. Có rễ, thân, lá và hệ mạch dẫn.
     C. Cấu tạo đa dạng, có mạch dẫn, có hoa, hạt được bảo vệ trong quả.
     D. Cấu tạo phức tạp, có mạch dẫn, chưa có hoa và quả.
Câu 19. Loài thực vật nào sau đây là sinh vật ăn thịt?
     A. Cây bào tấm                                                B. Cây gọng vó        
     C. Cây nong tằm                                              D. Cây đào
Câu 20.  Động vật được chia thành mấy nhóm?
     A. 1                               B. 2                                   C. 3                       D. 4
Câu 21. Có thể dựa vào đặc điểm nào sau đây để phân biệt nhóm động vật không xương sống và động vật có xương sống?
A. Bộ xương ngoài.      	B. Lớp vỏ.	
C. Xương cột sống.	                                    D. Vỏ calcium.
Câu 22. Nhóm động vật nào sau đây có số lượng loài lớn nhất?
A. Nhóm Cá.		B. Nhóm Chân khớp.	
C. Nhóm Giun.		D. Nhóm Ruột khoang.
Câu 23. Thuỷ tức là đại diện của nhóm động vật nào sau đây?
A. Ruột khoang.	                                     B. Giun.          
C. Thân mềm.                                                  D. Chân khớp
Câu 24. Cá sấu là đại diện của nhóm động vật nào sau đây?
    A. Cá	B. Lưỡng cư	C. Bò sát	D. Chim
Câu 25. Cá heo là đại diện của nhóm động vật nào sau đây?
    A. Cá.                           B. Thú.                      C. Lưỡng cư.                D. Bò sát.
Câu 26. Cá cóc Tam đảo là đại diện của nhóm động vật nào sau đây?
    A. Cá.	B. Lưỡng cư.              C. Bò sát.                     D. Thú.
Câu 27. Động vật có xương sống bao gồm:	
A. Cá, Lưỡng cư, Bò sát, Chim,Thú.	
B. Cá, Chân khớp, Bò sát, Chim, Thú.
C. Cá, Lưỡng cư, Bò sát, Ruột khoang, Thú.	
D. Thân mềm, Lưỡng cư, Bò sát, Chim, Thú.
Câu 28. Những dụng cụ nào sau đây cần phải được chuẩn bị trước khi quan sát sinh vật ngoài thiên nhiên?
A. Ống nhòm, dao, kéo.	B. Máy ảnh, dao, kéo.
C. Máy ảnh, giấy, bút.	D. Máy ảnh, ống nhòm, giấy.
Câu 29. Trong các sinh cảnh sau, sinh cảnh nào có đa dạng sinh học lớn nhất?
A. Hoang mạc.		B. Rừng ôn đới.
C. Rừng mưa nhiệt đới.	D. Đài nguyên.
Câu 30. Lạc đà là động vật đặc trưng cho sinh cảnh nào?
A. Hoang mạc.	                                    B. Rừng ôn đới.
	C. Rừng mưa nhiệt đới.	D. Đài nguyên.
Câu 31. Động vật nào sau đây không nằm trong Sách Đỏ Việt Nam?
	A. Cá heo.		B. Sóc đen Côn Đảo.
	C. Rắn lục mũi hếch.		D. Gà lôi lam đuôi trắng.
Câu 32. Biện pháp nào sau đây không phải là bảo vệ đa dạng sinh học?
     A. Nghiêm cấm phá rừng để bảo vệ môi trường sống của các loài sinh vật.
     B. Cấm săn bắt, buôn bán, sử dụng trái phép các loài động vật hoang dã.
     C. Tuyên truyền, giáo dục trong nhân dân để mọi người tham gia bảo vệ rừng.
	 D. Dừng hết mọi hoạt động khai thác động vật, thực vật của con người.
Câu 33. Mục tiêu nào sau đây không phải của Công ước CBD?
    A. Bảo toàn đa dạng sinh học.
    B. Sử dụng lâu bền các bộ phận hợp thành.
    C. Phân phối công bằng, hợp lý lợi ích có được nhờ việc khai thác và sử dụng nguồn  gen.
    D. Cấm khai thác và sử dụng nguồn gen.
Câu 34. Khi đi tham quan tìm hiểu sinh vật ngoài thiên nhiên em thường sử dụng loại kính nào sau đây?
	A. Kính hiển vi.	                                 B. Kính lúp cầm tay.
	C. Kính thiên văn.                                        D. Kính hồng ngoại.
Câu 35. Hoạt động nào dưới đây cần dùng đến lực? 
    A. Đọc một trang sách.                                B. Nhìn một vật cách xa 10m. 
    C. Nâng một tấm gỗ.                                  D. Nghe một bài hát.
Câu 36. Phát biểu nào dưới đây là đúng với đặc điểm của lực tác dụng vào vật theo hình biểu diễn?
 [image: Trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 6 Bài 35 (có đáp án): Lực và biểu diễn lực có đáp án - Chân trời sáng tạo]
    A. Lực có phương nằm ngang, chiều từ phải sang trái, độ lớn 15N
    B. Lực có phương nằm ngang, chiều từ trái sang phải, độ lớn 15N
    C. Lực có phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống dưới, độ lớn 15N
    D. Lực có phương thẳng đứng, chiều từ dưới lên trên, độ lớn 15N
Câu 37.  Lực trong hình vẽ dưới đây có độ lớn bao nhiêu?
[image: Trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 6 Bài 35 (có đáp án): Lực và biểu diễn lực có đáp án - Chân trời sáng tạo]
    A. 15N                      B. 30N                      C. 45N                      D. 27N
Câu 38.  Lực tác dụng vào vật gây ra cho vật:
    A. Có thể thay đổi tốc độ                                              B. Có thể bị biến dạng
    C. Có thể vừa thay đổi tốc độ vừa bị biến dạng           D. Cả ba tác dụng trên
Câu 39. Quả bóng ten – nít khi chạm vào mặt vợt sẽ như thế nào?
[image: Trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 6 Bài 36 (có đáp án): Tác dụng của lực có đáp án - Chân trời sáng tạo]
    A. Quả bóng bị méo                
    B. Quả bóng vừa bị méo vừa bị bay ngược trở lại     
    C. Không xảy ra vấn đề gì       
    D. Quả bóng bị bay ngược trở lại
Câu 40.  Trong các chuyển động sau, chuyển động nào đã bị biến đổi?
    A. Một chiếc xe đạp đang đi bỗng hãm phanh, xe dừng lại.
    B. Một máy bay đang bay thẳng với tốc độ không đổi 500 km/h.
    C. Một chiếc xe máy đang chạy với vận tốc không đổi.
    D. Quả bóng đang nằm yên trên mặt đất.
Chú ý: Mỗi ý trả lời đúng được 0,25đ
ĐÁP ÁN
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	D
	C
	D
	A
	C
	D
	A
	C
	A
	C
	D
	B
	A
	A
	B
	C
	B
	D
	B
	B

	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40

	C
	B
	A
	C
	B
	B
	A
	C
	C
	A
	A
	D
	D
	B
	D
	B
	C
	D
	B
	A


III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động 1: Khởi động
a. Mục tiêu: HS biết được các qui định trong giờ kiểm tra để tránh vi phạm nội qui.
b. Nội dung: Qui định trong giờ kiểm tra:
- Làm bài nghiêm túc. 
- Không sử dụng tài liệu trong khi kiểm tra. 
- Không nhắc bài cho bạn, không nhìn bài của bạn.
- Nộp bài trước thời gian quy định
- Phải làm hết các câu mới nộp được bài.
c. Sản phẩm: HS lắng nghe, thực hiện.
d. Tổ chức thực hiện: Giáo viên phổ biến, học sinh thực hiện.
Hoạt động 2: Chia sẻ đường link, thực hiện coi thi theo qui chế.
a. Mục tiêu: Thông qua bài kiểm tra HS được củng cố và khắc sâu kt đã học. 
- Đồng thời qua bài kiểm tra GV kiểm tra và đánh giá được HS.
b. Nội dung: Học sinh nghiên cứu đề bài và làm bài kiểm tra.
c. Sản phẩm: Bài làm của học sinh.
d. Tổ chức thực hiện:
- Giáo viên chia sẻ đường link, thực hiện coi thi theo qui chế.
- Học sinh độc lập thực hiện.
Hoạt động 3: Nhận xét.
- GV nhận xét đánh giá giờ kiểm tra
* Hướng dẫn về nhà:
   - Đọc và xem trước bài 38: Lực tiếp xúc và lực không tiếp xúc.
***********************************************************
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